
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,261.62 0.75% 11.48%
HNX 236.01 0.37% 2.62%
VN30 1,299.04 0.57% 14.79%
UPCOM 93.72 0.30% 7.01%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -308.12
Tổng GTGD (tỷ) 18,668.27 -28.09% -1.21%

INTRADAY VNINDEX 19/8/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,690 0.49% 16.18%
FUEMAV30 15,560 0.32% 15.69%
FUESSV30 16,100 0.94% 16.16%
FUESSV50 19,480 0.98% 14.72%
FUESSVFL 20,450 0.34% 11.14%
FUEVFVND 33,150 1.50% 27.35%
FUEVN100 17,510 0.92% 14.67%

VN30F2409 1,298.0 0.78%
VN30F2410 1,298.5 0.72%
VN30F2412 1,298.1 0.64%
VN30F2503 1,298.9 0.73%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 37,388.62 -1.77% 11.73%
Shanghai 2,893.67 0.49% -2.32%
Hang Seng 17,569.57 0.80% 4.65%
Kospi 2,674.36 -0.85% 0.17%
BSE Sensex 80,450.22 0.02% 11.90%
STI (Singapore) 3,357.46 0.27% 3.95%
SET (Thái Lan) 1323.38 1.56% -7.67%
Dầu Brent ($/thùng) 78.82 -0.68% 2.33%
Vàng ($/ounce) 2,495.23 -1.58% 20.15%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.59% 2 99
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.38% -3 50

TPCP - 10 năm 2.69% -3 51

USD/VND 25,143               -0.23% 2.58%

EUR/VND 28,311               0.59% 3.42%

CNY/VND 3,565                 0.06% 2.56%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
19/8/2024

Thị trường châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần, trong đó

Nikkei 225 lùi 1.8% trong bối cảnh chỉ tiêu đơn đặt hàng máy móc thiết bị trong

tháng 6 của nước này giảm mạnh so với cùng kỳ, trái ngược với dự báo tăng của

các nhà kinh tế. Trong tuần này thị trường sẽ chờ đợi các dữ liệu về quyết định

về lãi suất của Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như dữ liệu lạm phát từ Nhật Bản

và Singapore.

Sau khi tăng mạnh vào phiên cuối tuần qua, trưa nay 19/8, giá vàng nữ trang

24K và 18K đồng loạt quay đầu giảm trong khi giá vàng miếng SJC tiếp tục đứng

bất động ở mức 80 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Sau phiên bùng nổ theo đà cuối tuần trước, VNIndex tiếp tục bật tăng mạnh mẽ. 

Bán lẻ và thực phẩm đồ uống là các nhóm tích cực nhất hôm nay, trái lại, dịch 

vụ tài chính và công nghệ lại khá ảm đạm.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,800     0.79% 1.14% 2,932,683       3,255,533        
BID 47,900     0.84% 2.35% 4,033,659       4,789,673        
CTG 32,650     0.46% 3.00% 9,143,784       13,128,541      
TCB 21,900     2.10% 3.06% 30,655,814     25,781,520      
VPB 18,450     0.27% 1.65% 20,990,775     31,800,983      
MBB 24,050     0.00% 1.48% 22,180,896     19,038,131      
HDB 27,000     -0.18% 5.68% 8,149,283       8,484,149        
TPB 17,500     0.00% 1.45% 15,338,228     19,322,727      
STB 29,650     1.02% 1.54% 9,992,682       14,007,145      
VIB 21,500     1.65% 3.37% 8,456,341       10,721,410      
ACB 24,050     0.21% 1.05% 6,903,671       9,019,493        
SHB 10,600     0.00% 0.95% 34,442,944     37,497,910      

SSB 21,600     0.00% -0.69% 3,569,393       3,173,170        
GAS 84,500     2.30% 2.42% 6,617,173       5,460,686        

POW 13,500     0.37% -0.74% 18,920,780     16,613,676      
PLX 50,400     -0.40% 3.17% 2,315,033       3,545,238        
VIC 41,150     0.00% 1.35% 3,290,639       3,400,968        

VHM 38,600     0.52% 5.75% 17,211,378     19,679,021      
VRE 18,300     0.00% 5.17% 15,920,166     17,333,473      
VNM 76,000     2.98% 4.11% 15,344,738     14,640,973      
MSN 77,800     0.65% 3.46% 8,878,326       13,524,920      
SAB 57,800     2.66% 7.04% 2,361,118       2,228,981        
BCM 72,500     0.28% 1.83% 1,277,646       2,638,037        
BVH 44,500     1.25% 2.77% 1,983,248       1,724,376        
VJC 105,000  0.00% 3.86% 665,118           1,074,167        
FPT 130,500  -0.08% 0.38% 4,346,680       5,676,618        
MWG 69,000     0.00% 3.60% 10,550,609     14,086,524      
GVR 34,750     0.58% 4.67% 3,909,812       4,490,291        
SSI 32,400     -0.92% 1.25% 15,956,242     25,535,423      
HPG 25,850     0.98% 0.00% 45,483,758     45,127,573      
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BID: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố lãi suất 

cho vay bình quân tháng 8/2024 là 5,62%/năm. So với tháng 7, lãi suất cho vay 

bình quân tại BIDV đã giảm 0,1 điểm %.

Nội dung

Giao thương Việt Nam - Trung Quốc tăng trưởng vượt bậc;

Quan chức Fed phát tín hiệu giảm lãi suất;

Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước;

JPMorgan: Việc giảm mạnh giá chứng khoán vừa qua là "điềm báo" cho những gì sắp xảy ra.

Tiền tệ châu Á đạt mức cao nhất trong 7 tháng;

Thủ tướng phê duyệt đề án thí điểm cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: PV Power đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng xây trạm sạc xe điện tại Hà Nội.

VIC: Ngày 22/7, Tập đoàn Vingroup cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần 

sở hữu tại CTCP VinFa. 

SAB: 4 dòng sản phẩm bia Lager của Sabeco đều đạt vị trí cao tại Giải thưởng Bia 

Thế giới 2024.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: Tại buổi họp NĐT quý 2/2024 của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động vừa diễn 

ra, ông Đào Thế Vinh, Thành viên HĐQT cho biết MWG đã cơ bản hoàn tất việc 

đóng các cửa hàng Thế giới Di động và Điện Máy Xanh vào cuối tháng 6 vừa qua.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,261.62 0.75% 11.48%
HNX 236.01 0.37% 2.62%
VN30 1,299.04 0.57% 14.79%
UPCOM 93.72 0.30% 7.01%
Net Foreign buy (B) -308.12
Total trading value (B) 18,668.27 -28.09% -1.21%

INTRADAY VNINDEX 8/19/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,690 0.49% 16.18%
FUEMAV30 15,560 0.32% 15.69%
FUESSV30 16,100 0.94% 16.16%
FUESSV50 19,480 0.98% 14.72%
FUESSVFL 20,450 0.34% 11.14%
FUEVFVND 33,150 1.50% 27.35%
FUEVN100 17,510 0.92% 14.67%

VN30F2409 1,298.00 0.78%
VN30F2410 1,298.50 0.72%
VN30F2412 1,298.10 0.64%
VN30F2503 1,298.90 0.73%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 37,388.62 -1.77% 11.73%
Shanghai Component 2,893.67 0.49% -2.32%
Hang Seng 17,569.57 0.80% 4.65%
Kospi 2,674.36 -0.85% 0.17%
BSE Sensex 80,450.22 0.02% 11.90%
STI (Singapore) 3,357.46 0.27% 3.95%
SET (Thái Lan) 1,323.38 1.56% -7.67%
Brent oil ($/barrel) 78.82 -0.68% 2.33%
Gold ($/ounce) 2,495.23 -1.58% 20.15%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.59% 2 99
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.38% -3 50

10 year-Gov. Bond 2.69% -3 51

USD/VND 25,143           -0.23% 2.58%

EUR/VND 28,311           0.59% 3.42%

CNY/VND 3,565              0.06% 2.56%

EVENT CALENDAR

Ex-right Date Type Rate Value

8/20/2024 Cash                                 1,500 

8/21/2024 Cash                                 2,000 

8/22/2024 Stock 100:17   

8/29/2024 Cash                                 2,107 

8/29/2024 Cash                                 2,500 

8/29/2024 Cash                                    500 

8/30/2024 Cash                                 1,000 

9/4/2024 Cash                                 1,700 
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8/23/2024

MARKET BRIEF
8/19/2024

After the explosive session following the momentum of last weekend, VNIndex 

continued to increase strongly. Retail and food & beverage were the most active 

groups today, while financial services and technology were quite gloomy.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets were mixed on Monday, with the Nikkei 225 down 1.8% as Japan's

June machinery orders fell sharply yoy, defying economists' forecasts for an

increase. This week, markets will await data on interest rate decisions from South

Korea and China, as well as inflation data from Japan and Singapore.

After a sharp increase at the end of last week, at noon today, August 19, the price of 

24K and 18K jewelry gold simultaneously turned down while the price of SJC gold 

bars continued to stand still at 80 million VND/tael.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 88,800     0.79% 1.14% 2,932,683       3,255,533        
BID 47,900     0.84% 2.35% 4,033,659       4,789,673        
CTG 32,650     0.46% 3.00% 9,143,784       13,128,541      
TCB 21,900     2.10% 3.06% 30,655,814     25,781,520      
VPB 18,450     0.27% 1.65% 20,990,775     31,800,983      
MBB 24,050     0.00% 1.5% 22,180,896     19,038,131      
HDB 27,000     -0.18% 5.68% 8,149,283       8,484,149        
TPB 17,500     0.00% 1.45% 15,338,228     19,322,727      
STB 29,650     1.02% 1.54% 9,992,682       14,007,145      
VIB 21,500     1.65% 3.37% 8,456,341       10,721,410      
ACB 24,050     0.21% 1.05% 6,903,671       9,019,493        
SHB 10,600     0.00% 0.95% 34,442,944     37,497,910      
SSB 21,600     0.00% -0.69% 3,569,393       3,173,170        
GAS 84,500     2.30% 2.42% 6,617,173       5,460,686        
POW 13,500     0.37% -0.74% 18,920,780     16,613,676      
PLX 50,400     -0.40% 3.17% 2,315,033       3,545,238        
VIC 41,150     0.00% 1.35% 3,290,639       3,400,968        
VHM 38,600     0.52% 5.75% 17,211,378     19,679,021      
VRE 18,300     0.00% 5.17% 15,920,166     17,333,473      
VNM 76,000     2.98% 4.11% 15,344,738     14,640,973      
MSN 77,800     0.65% 3.46% 8,878,326       13,524,920      
SAB 57,800     2.66% 7.04% 2,361,118       2,228,981        
BCM 72,500     0.28% 1.83% 1,277,646       2,638,037        
BVH 44,500     1.25% 2.77% 1,983,248       1,724,376        
VJC 105,000  0.00% 3.86% 665,118           1,074,167        
FPT 130,500  -0.08% 0.38% 4,346,680       5,676,618        
MWG 69,000     0.00% 3.60% 10,550,609     14,086,524      
GVR 34,750     0.58% 4.67% 3,909,812       4,490,291        
SSI 32,400     -0.92% 1.25% 15,956,242     25,535,423      
HPG 25,850     0.98% 0.00% 45,483,758     45,127,573      
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Vietnam-China trade grows dramatically;

Prime Minister approves pilot project for smart border gate in Lang Son;

50% reduction in registration fee for domestically produced and assembled cars;

Asian currencies hit 7-month high;

Fed official signals interest rate cut;

JPMorgan: The recent sharp drop in stock prices is a "harbinger" of things to come.

Content

POW: PV Power invests more than VND1.8 billion to build an electric vehicle 

charging station in Hanoi.

VIC: On July 22, Vingroup Corporation announced that it had transferred all 

shares owned at VinFa JSC.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Sabeco's 4 Lager beer products all achieved high positions at the 2024 

World Beer Awards.

MWG: At the Q2/2024 investor meeting that just took place, Mr. Dao The Vinh, 

member of the Board of Directors, said that MWG had basically completed the 

closure of Thegioididong and DMX stores at the end of June.

BID: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development 

(BIDV) has just announced the average lending interest rate for August 2024 is 

5.62%/year. Compared to July, the average lending interest rate at BIDV has 

decreased by 0.1%.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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